
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
08-A6, đường số 15, khu 7, KDC Hiệp Thành 3, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

19/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGÂN 
KHÁNH

3703141017

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI NGÂN KHÁNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH XNK SX TM NGÂN KHÁNH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0963463552
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: bán buôn nông sản, lúa

4620(Chính)

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm tươi sống, đóng hộp, thực phẩm 
chín các loại 

4632

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn nước sâm, yến, nước có gas và không gas, 
rượu, bia, nước đóng chai

4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

6. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gỗ, tre, nứa; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp 
đặt khác trong xây dựng

4663

8. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

9. Trồng cây hàng năm khác 0119

10. Trồng cây điều 0123

11. Trồng cây hồ tiêu 0124

12. Trồng cây cao su 0125

13. Trồng cây cà phê 0126

14. Trồng cây chè 0127

15. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

16. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

17. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

18. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất nước sâm, yến

1079

19. Sản xuất rượu vang 1102

20. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

21. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

24. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

25. Dịch vụ ăn uống khác 5629

26. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 080184014953

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Thạnh Trung, Xã Phước Vĩnh Đông, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh 
Long An, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 08-A6, đường số 15, khu 7, KDC Hiệp Thành 3, Phường Hiệp Thành, 
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

NGUYỄN THỊ NGỌC THỊNH Nữ
15/07/1984 Kinh Việt Nam

27/03/2023 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       080184014953
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Thạnh Trung, Xã Phước Vĩnh Đông, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh 
Long An, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 08-A6, đường số 15, khu 7, KDC Hiệp Thành 3, Phường Hiệp Thành, 
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ NGỌC THỊNH Nữ

15/07/1984 Kinh Việt Nam

27/03/2023 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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